
STT Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm 

nhiệm vụ
Thành viên tham gia

Thời gian 

thực hiện

Cơ quan 

chủ quản

1

Nghiên cứu  sự lưu hành virus gây bệnh tai 

xanh ở lợn, ứng dụng kỹ thuật GPS và GIS 

xây dựng bản đồ dịch tễ, đề xuất biện pháp 

phòng chống bệnh tai xanh cho lợn tại tỉnh 

Tuyên Quang

Nguyễn Văn 

Quang

Nguyễn Thị Kim Lan

Nguyễn Thị Ngân

Phan Thị Hồng Phúc

Lê Minh

Phạm Diệu Thùy

Dương Thị Hồng Duyên

Trần Nhật Thắng

Lê Văn Thơ

4/2016-

12/2017

Tuyên 

Quang

2

Nghiên cứu kỹ thuật trồng một số giống tỏi 

của Cao Bằng để sản xuất tỏi, tỏi đen và các 

sản phẩm từ tỏi đen

Nguyễn Thị 

Tình

Nguyễn Xuân Vũ

Nguyễn Văn Bình

Trần Văn Chí

Lưu Hồng Sơn

Dương Mạnh Cường

Đinh Thị Kim Hoa

Nguyễn Văn Duy

Võ Đại Lâm

Nguyễn Sinh Huỳnh

Kiều Thị Thu Hương

6/2016-

11/2018
Cao Bằng

3

Nghiên cứu khả năng thích ứng của giống 

bưởi đỏ Tân Lạc tại huyện Yên Bình, tỉnh 

Yên Bái

Hà Duy Trường

Hà Việt Long

Đào Thanh Vân

Trần Đình Hà

Lương Thị Km Oanh

Nguyễn Minh Tuấn

Lã Tuấn Hưng

10/2016-

9/2019
Yên Bái

4

Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn mới phục vụ 

phát triển bền vững vùng nguyên liệu sắn tại 

huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Nguyễn Hữu 

Hồng

Nguyễn Viết Hưng

Trần Ngọc Ngoạn

Trần Đình Hà

Hà Xuân Linh

Phạm Thị Thanh Vân

Nguyễn Thị Phương 

Oanh

Hoàng Kim Diệu

Lưu Hồng Minh

4/2016- 3/2019 Yên Bái

5

Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây dược 

liệu (Đinh lăng, Gừng) kết hợp trồng cây 

chuối tây nuôi cấy mô trên đất dốc tại huyện 

Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Đàm Xuân Vận

Trần Thị Phả

Dư Ngọc Thành

Vương Đình Trọng

Nguyễn Hà Phú

Ông Á Huân

7/2016-7/2018
Thái 

Nguyên

6
Nghiên cứu phát triển trồng dược liệu tại tỉnh 

Bắc Kạn

Nguyễn Thế 

Đặng

Đỗ Hoàng Sơn

Nguyễn Đức Nhuận

Hoàng Hữu Chiến

Trần Thị Thu Hà

Hoàng Đôn Hòa

2016 - 2019 Bắc Kạn

7

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng cây Ích mẫu 

phục vụ sản xuất dược liệu tại thành phố Yên 

Bái, tỉnh Yên Bái

Phạm Thị Thu 

Huyền

Ngô Đức Nhạc

Vũ Thị Nguyên

Nguyễn Thị Hường

Lê Xuân Thành

2016 -2017 Yên Bái

8

Nghiên cứu khả năng thích ứng của giống 

Quýt đường không hạt tại huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái

Trần Minh Quân

Nguyễn Minh Tuấn

Đào Thanh Vân

Hà Duy Trường

Dương Thị Ninh

Nguyễn Thị Quỳnh

Nguyễn Thị Mai Thảo

Ngô Thị Ánh Ngọc

Hà Việt Long

2016-2019 Yên Bái

DANH SÁCH NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH PHÊ DUYỆT NĂM 2016

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM



9
Bảo tồn và lưu trữ nguồn gen Dê Cỏ (Dê Nản) 

Định Hóa tại tỉnh Thái Nguyên

PGS.TS. Trần 

Văn Phùng

Dương Thị Khuyên

Nguyên Thị Minh Thuận

Nguyễn Văn Hiên

Ma Thị Trang

Nguyễn Thị Duyên

Hoàng Văn Hưng

Phùng Đức Tuân

Trần Phú Cường

Đỗ Tuấn Bách

9/2016-9/2019
Thái 

Nguyên

10

Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến chất 

lượng bưởi Đại Minh tại huyện Yên Bình, tỉnh 

Yên Bái

Trần Trung Kiên

Lưu Thị Xuyến

Nguyễn Minh Tuấn

Tô Xuân Lâm

Hoàng Kim Diệu

Dương Thị Nguyên

Lê Xuân Thành

Nguyễn Ngọc Hải

Lã Tuấn Hưng

Phan Thị Thu Hằng

2016-2018 Yên Bái


